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Danh sách đi tham quan KT & QH năm 2010

Lớp 52KD2

1. Gi¸o viªn phô tr¸ch:

TrÇn Quý D­¬ng
Ng« §øc Thä
2. Sinh viªn:

	TT
	Mã số
	Họ  đệm
	Tên
	Nam
	Nữ
	Sức khỏe
	Ghi chú
	Giấy CĐ

	1
	2020652
	Đỗ Hoàng
	Anh
	X
	
	Bình thường
	SVTN
	

	2
	2005352
	Hồ Đức
	Anh
	X
	
	Bình thường
	LPHT,BT
	

	3
	2007852
	Lê Đức
	Bình
	X
	
	Bình thường
	
	

	4
	2051852
	Nguyễn Thanh
	Bình
	
	X
	Bình thường
	
	

	5
	2086552
	Nguyễn Thế
	Công
	X
	
	Bình thường
	
	

	6
	2027652
	Phạm Thị Phương
	Dung
	
	X
	Bình thường
	
	

	7
	2059352
	Đào Văn
	Dũng
	X
	
	Bình thường
	
	

	8
	2004952
	Nguyễn Tiến
	Dũng
	X
	
	Bình thường
	
	

	9
	2024852
	Vũ Thị Minh
	Đức
	
	X
	Bình thường
	LPSH
	

	10
	2072952
	Nguyễn Văn
	Hào
	X
	
	Bình thường
	
	

	11
	2040952
	Lê Thúy Diễm
	Hằng
	
	X
	Bình thường
	
	

	12
	2038552
	Nguyễn Quang
	Hiệp
	X
	
	Bình thường
	
	

	13
	2044052
	Lê Thị
	Huyền
	
	X
	Bình thường
	
	

	14
	2032352
	Phạm Thế
	Hưng
	X
	
	Bình thường
	
	

	15
	2070052
	Phạm Tùng
	Lâm
	X
	
	Bình thường
	
	

	16
	2010152
	Vũ Đoàn
	Linh
	X
	
	Bình thường
	
	

	17
	2117852
	Hà Tuấn
	Long
	X
	
	Bình thường
	
	

	18
	2096852
	Nguyễn Văn
	Long
	X
	
	Bình thường
	
	

	19
	2042552
	Nguyễn Trọng
	Luân
	X
	
	Bình thường
	Nộp bổ sung
	Chưa

	20
	2039152
	Nguyễn Phương
	Mai
	
	X
	Bình thường
	
	

	21
	2027852
	Phạm Tiến
	Mạnh
	X
	
	Cuối năm 2009 sốt x.huyết
	
	

	22
	2113452
	Bùi Quốc
	Minh
	X
	
	Bình thường
	
	

	23
	2067452
	Nguyễn Thị Kiều
	Oanh
	
	X
	Bình thường
	
	

	24
	2117052
	Trương Hồng
	Quân
	X
	
	Bình thường
	
	

	25
	2124852
	Nguyễn Khắc
	Sơn
	X
	
	Bình thường
	
	

	26
	2045652
	Nguyễn Thanh
	Sơn
	X
	
	Bình thường
	
	

	27
	2022552
	Trần Thanh
	Tâm
	
	X
	Bình thường
	
	

	28
	2085552
	Lê Quý
	Thành
	X
	
	Bình thường
	
	

	29
	2097352
	Trương Văn
	Thắng
	X
	
	Bình thường
	
	

	30
	2102152
	Lê Văn
	Thọ
	X
	
	Bình thường
	
	

	31
	2071052
	Nguyễn Hữu 
	Thọ
	X
	
	Bình thường
	
	

	32
	2004052
	Doãn Minh
	Thu
	
	X
	Bình thường
	LT
	

	33
	2058552
	Đặng Thị
	Thư
	
	X
	Bình thường
	
	

	34
	2067952
	Nguyễn Tấn
	Trung
	X
	
	Bình thường
	
	

	35
	2115052
	Nguyễn Khắc
	Tú
	X
	
	Bình thường
	
	

	36
	2006152
	Hà Quang
	Tùng
	X
	
	Bình thường
	
	

	37
	2098752
	Nguyễn Thanh
	Tùng
	X
	
	Bình thường
	
	

	38
	2081752
	Đinh Quốc
	Việt
	X
	
	Bình thường
	
	

	39
	2106352
	Phan Sỹ
	Vinh
	X
	
	Bình thường
	
	

	40
	2117952
	Doãn Thị
	Vương
	
	X
	Bình thường
	
	


	Tổng cộng : 40 sv
Nam: 29 sv
Nữ: 11 sv
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Khoa Kiến trúc & Quy hoạch




PAGE  
1

